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Kinh Sa môn Qủa đức Phật dạy về sự sai lầm trên lộ trình tu học của sáu lục sư
Ngoại đạo Bà-la-môn giáo: về các luận điểm tà kiến, đoạn diệt luận, thường
luận, kiến luận, phi nhân phi quả. Tư tưởng ấy sai lầm và đi đến các tư tưởng
không tin nhân quả, không tin việc thiện đem đến kết quả lành. Và họ dạy các
đệ tử đi đến cón đường lầm lạc như mình. Qua đây, người viết xin trình bày các
lời dạy của đức Phật dạy về những sự chân thật trên lộ trình tu học chân chính,
và đầy đủ hạnh đức của vị Sa môn chân chính. Lộ trình ấy, chính là tu tập tứ
thánh đế, và bát chính đạo, đi đến sự giải thoát giác ngộ chân thực.

Kinh Sa Môn Quả [1]thuộc tạng Trường A-hàm, do ngài Thích Tuệ Sỹ trước tác
qua sự truyền thừa của hai Ngài Phật-đà Da-xá và Trúc Phật Niệm dịch vào
Hoằng Thỉ thứ 15 đời Vua Dao Tần (413). Bài kinh được xếp số thứ tự 27, là một
sự sắp xếp có chủ đích của chư vị Thánh đệ tử trong kì kết tập Kinh Điển. Kinh
này tương ưng Kinh Sa Môn Qủa số 2 trong Trường Bộ Kinh.

Người viết xin trình bày qua tác Phẩm này về lộ trình sai lầm của Vua A-xà-thế
và cuộc trò chuyện của Vua với 6 vị lục sư Ngoại đạo về những quan điểm sai
lầm. Và sự sám hối lỗi lầm của Vua A xà thế với vua cha, cùng người mẹ thân
sinh ra mình. Và lòng tin vào Tam Bảo sau cuộc gặp gỡ đức Phật. Lộ trình Vua
học đạo với các vị này đã cho vua nhận ra các quan kiến sai lầm và đến khi gặp
bậc giác Ngộ Vua đã tăng trưởng tín tâm. Sau đó, Vua A-xà-thế phát tâm hộ trì
Tam Bảo suốt đời. Vì giáo Pháp đức Phật: “Tăng thượng giới học, tăng thượng
tâm học, tăng thượng tuệ học.”[2]Sa Môn Hạnh chính là hạnh đức tuyệt vời chỉ
cho con đường và đức hạnh của vị Tỳ kheo trên lộ trình đi đến chuyển hóa đạo
đức, tâm linh, tín tâm vào đức Phật mà chư vị sáng suốt, sâu sắc hơn qua chính
sự tu học của mình.

Qua Bài Kinh Sa môn Quả, có thể chúng ta hiểu sâu hơn về sự thật về đường lối
tu học của các vị Sa môn, Bà-la-môn ngoại đạo vì nhân gì, duyên gì mà họ rơi
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vào các cực đoan và không thể nào tự mình đi đến sự chứng ngộ, cùng học hỏi
các vị thầy sáng, bạn lành để mở tâm, rõ trí hơn. Dựa vào một trong những chủ
thuyết của Lục sư ngoại đạo được học trong kinh Sa Môn Quả. Qua đó trình bày
quan điểm giáo pháp của đức Phật đã thể hiện tính thiết thực, nhân bản, khẳng
định chính pháp đưa đến dứt khổ, được vui trong hiện tại và tương lai bằng
niềm tin chân chính và tự thân con người.

Vì họ có chủ thuyết sai lầm: “Thuyết phi nghiệp, đoạn diệt luận, thuyết luân hồi
tịnh hóa, ngụy biện luận, hoài nghi, Phòng hộ”. Những chủ thuyết này không
đem đến đạo lộ an tĩnh và giải thoát, tự tại mà đem đến cho họ cái khổ đau,
không những đời này mà nhiều đời sau. Vì vậy, đức Phật đã chỉ ra những quan
điểm sai lầm đó và khuyên vua và chúng tăng thực hành con đường an bình
tâm, không rơi vào hai cực đoan về hưởng thụ và khổ hạnh ép xác quá mức để
cơ thể trở nên quân bình và an hòa.

Chính sự hướng dẫn này của đức Phật giúp chúng ta hiểu hơn về cách tu tập
của các vị Sa Môn chân chính xa rời những tư tưởng sai lầm, đem đến tâm Vô
thượng an ổn, thoát ra khỏi khổ ách. Hướng tâm đến 4 hạnh Sa môn: Sa môn
bất động, sen trắng, sen hồng, tinh luyện. Chính những đức hạnh này đem đến
lợi ích chân thực của con đường xuất gia, đem đến những ích lợi ngay hiện tại
cuộc đời này, mà không trở thành vô dụng, không trở nên hèn yếu khi gặp khó
khăn.

Duyên Khởi

Vào đêm trăng Rằm, trăng sáng đẹp, vua A-xà-thế trước đây có những lỗi lầm
khi theo vị Tỳ kheo Đề-bà-đạt-đa đã giết chết vua cha, người thân sinh ra mình,
để thõa mãn dục vọng ngôi vua. Sau đó, vua hối hận vì việc làm của mình và
lòng bất an. Sau đó, vua đi hỏi thăm phu nhân, thái tử, đến các quan cận thần:
Dũng kiện, Vũ xá, Bất-lan-ca-diệp, Tu Ni Đà, và 6 lục sư ngoại đạo qua sự giới
thiệu của các quan này, tất cả đưa ra quan điểm khác, vua không đồng ý.
Nhưng đến khi gặp ông Thọ Mạng đồng tử, ông này khuyên vua hãy đến gặp
đức Phật thì vua đồng ý, rồi cho quần thần thắng kiện voi, rồi cùng đi đến vườn
xoài. Nhưng bậc vua chúa như ông phải rùng mình khi đến Tịnh xá, sự yên tĩnh,
làm cho vua khiếp đảm, run sợ trước hư không tịnh yên này. Vua sinh tâm phẫn
với vị y sĩ này: “Ngươi nay gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại chúng đến cho kẻ
thù.”[3] Nhưng vị y sĩ này này không hề nói dối, lại khuyên vua bình tâm đi vào
Tịnh xá, với sự trấn an, tiếp tục mà đừng sợ hãi, vì chúng tăng cung đức Phật
đang thiền định, nên rất yên tịnh, không hề có tiếng nói chuyện, đàm luận, hay
đức Phật thuyết Pháp. Vua gặp được đức Phật và trình bày câu chuyện gặp gỡ
các luận sư ngoại đạo.
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PHÂN TÍCH NỘI DUNG KINH

1. Khái niệm về Sa môn hạnh

Sa môn là một danh xưng chung chỉ cho hàng xuất gia thánh đệ tử thời đức
Phật. Đồng thời, cũng nói đến các vị Sa môn đang trên lộ trình chuyển hóa thân
và tâm đi đến sự giải thoát thân và tâm.

Trong Kinh Mi Tiên vấn Đáp đã giải thích thế nào là Sa môn như vậy: “Thứ nhất
là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sinh, hay gọi là "khổ sinh".

Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn , tiều tụy, hay gọi là "khổ già".

Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là
"khổ bệnh". Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay gọi
là "khổ chết".”[4] Ngài Na Tiên muốn nói đến sự xuất gia chính trên sự thấy rõ
sự thật của cuộc đời mà xuất gia, tránh các phiền não của gia đình, vợ con, tài
sản, danh lợi mang lại. Tất cả các yếu tố này chỉ mang đến khổ đau, phiền
muộn mà không có hạnh phúc chân thực, chỉ có sự xuất gia mới đem đến sự
hoàn hảo và an lạc thân, tâm.

Sa môn hạnh tức những đức hạnh của người thực hành qua 37 phẩm trợ đạo,
thấy rõ sự thật của khổ qua Tứ thánh đế: “Ðây là Khổ", biết như thật: "Ðây là
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Nguyên nhân của khổ", biết như thật: "Ðây là sự Khổ diệt", biết như thật: "Ðây
là Con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Ðây là những lậu hoặc".[5] Và
con đường thực hành về Bát Chính Đạo: “Chính Kiến, Chính tư duy, …, Chính
định.” Sa môn hạnh tức đức hạnh của vị đầy đủ đạo và quả, tức là bốn đôi tám
vị, từ chứng đắc Tu đà hoàn đến A la hán đạo và Tu đà hoàn quả đến A la hán
quả. Cứu cánh Sa môn hạnh đi đến con đường chân chính diệt tận các phiền
não ngũ ngầm trong tâm, không bị ái dục, sân hận, phẫn nộ, chi phối, mới xứng
danh là vị Sa môn hạnh.

Những yếu tố mà Tỳ kheo phải thực hành những pháp môn tu học chính đem
đến an lạc: chính yếu là thiền định và thiền quán (Thiền Minh sát), trên nền
tảng chính yếu của Giới - Định - Tuệ. Cùng với sự Tiết độ trong ăn uống, chính
niệm tỉnh giác, tri túc thiểu dục, sự phòng hộ, sống hòa hợp như nước với sữa,
như lý giác sát, đoạn trừ các lậu hoặc, kham nhẫn, tu tập 7 giác chi … đây chính
Thánh hạnh chân thực của vị sa môn. Con đường tu tập của vị sa môn là lộ trình
dài, qua năm tháng huấn luyện, trui rèn cả thân và tâm để xứng đáng là bậc sa
môn.

Sau cuộc trò chuyện với Vua, thì trong kinh Sa môn quả đưa ra 2 ví dụ: Một là vị
nô bộc và những thần dân dưới sự cai trị của vua đều đi xuất gia học đạo, thì
vua sẽ xem họ là thần dân, là nô bộc nữa hay không. Mục đích đức Phật muốn
khẳng định với Vua A-xà-thế lợi ích của sự tu học qua hạnh đức tuyệt vời của vị
Sa môn rời bỏ thế gian, rời bỏ tục lụy để sống cuộc đời Phạm hạnh, chính đó là
kết quả thiết thực hiện tại của Sa-môn hạnh.

2. Chủ trương sai lầm của 6 Lục Sư Ngoại đạo

2.1 Pùrana Kassapa Bất-lan Ca-diệp: ông này chủ trương phi nghiệp, vô tác.
Và đã trả lời rằng: “Đại vương nếu tự mình làm. Hay sai bảo người khác làm.
Chặt, bửa, tàn hại, nấu, nướng, cắt, xẻ, não loạn chúng sinh, khiến cho sầu ưu,
than khóc… cùng sự không tin vào giới đức như: “Sát sinh, trộm cắp, tà dâm,
vọng ngữ, trèo tường cướp bóc, phóng lửa thiêu đốt, chận đường làm các
chuyện ác.” Cùng sự không tin vào việc làm ác, quả báo ác, không có tội báo dù
làm ác ý. Cho đến, “Ở bờ Nam sông Hằng, lóc thịt chúng sinh, cũng không có ác
báo. Ở phía Bắc sông Hằng, thiết hội bố thí lớn, bố thí tất cả chúng sinh, lợi cho
tất cả mọi người, cũng không có quả báo của tội phước”.[6] Đồng nghĩa vị Bà-la-
môn này không tin nhân quả, họa phước, thiện hay ác, mà cho rằng tất cả là
ngẫu nhiên. Ông này với chủ trương phi nghiệp, vô tác, tức dù làm gì cũng
không mang lại kết quả Nghiệp và nhân quả thiện lành, tội hay phước qua
những hành động của thân, khẩu, ý gì cả, sau đó ông này hướng dẫn các đệ tử
mình tu tập với chủ trương khác biệt lời Phật dạy.
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Đức Phật quan niệm sâu sắc trên hành động của Tam nghiệp đem đến kết quả
hiện tại, hướng đến tương lai vị ấy nơi hành động, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ thiện
sinh cõi thiên và ngược lại, việc làm ác ở thân, ở suy nghĩ, hay lời nói đem đến
khổ đau ở hiện tại, và tương lai chắc chắn đau khổ, khi chết thác sinh cõi đọa
xứ, địa ngục.

Kinh Ví dụ tấm vải số 7, đức Phật lấy ví dụ tấm vải trắng sạch, trắng tinh được
nhiều người ưa mến như người thiện lành vì tấm vải ấy không bị nhuộm màu,
như tâm vị ấy không bị các cấu uế, tham dục, sân hận, ngã mạn, …, nên tấm
vải ấy tốt đẹp, như tâm vị ấy thanh tịnh, nhu nhuyến, thuần tịnh, cõi lành đang
chờ người ấy: “Này các Tỷ-kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các
Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế.” [7] Còn tấm vải không tốt
không thể nhuộm màu như ý về vàng, đỏ, xanh, và dính thuốc nhuộm ví như
người tu tập mà có tâm cấu uế: xan tham, tham dục, sân, …, làm uế nhiễm
tâm, tâm đầy phiền não nên ô nhiễm, khó sử dụng, thì người khác không thích,
xa lìa, rời bỏ, cõi khổ chờ đợi người ấy: “Này các Tỷ-kheo, vì tấm vải không được
trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế.”[8] Như
vua A-xà-thế: vẫn luôn tàm quý, sợ hãi về việc làm hại vua cha, hối hận… tất cả
các hạnh đức của mình trên sự thực hành sáng tỏ ngay trong cuộc sống. Người
tinh tấn tu tập, nhìn rõ 16 cấu uế mà đức Phật trình bày qua kinh văn, thấy rõ
sự nguy hại của nó và quyết trạch tâm, nỗ lực thiền quán, quán xét nó với tâm
như thực tuệ tri các pháp đi đến đạo lộ an tĩnh thân và tâm.

Cũng vậy, Kinh Giáo giới Rahula đức Phật dạy tôn giả Rahula: “Hãy phản tỉnh về
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp như: thân người này của ta có thể đưa đến
tự hại, nhiều lần, con hãy hoan hỷ, siêng năng khi làm việc, tu tập thiện pháp
liên tục không nên nói chơi đùa dù đó chỉ là không có ác ý, thì nghiệp ấy vẫn
đem đến sự bất an: “"Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, Ý nghiệp này ta đang làm.
Thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả
báo an lạc".”[9] Đức Phật khuyên tôn giả hãy làm thiện với thiện tâm liên tục,
không nên dừng nghỉ, để tránh nhân quả việc làm ác của thân, khẩu, ý hại
người, tự hại mình và đau khổ cho ta, cho người thì những việc đó không nên
làm, vì sẽ đem đến quả báo đau khổ, bất thiện. Hãy làm, học tập, nỗ lực với các
thiện pháp, vì nó sẽ nuôi dưỡng thân, tâm ta đến sự an lạc, an tĩnh và thuần
thiện. Mỗi ý pháp có liên quan đến cuộc sống và nghiệp lực xấu ác qua thân,
khẩu ý của mình hằng ngày. Chủ trương của vị Bà la môn Bất-lan sai lầm,
hướng dẫn người khác không tin về nhân quả, cùng nghiệp, chính ông làm cho
mình đau khổ và người theo ông tu tập cũng chịu những đau khổ do tâm hạ liệt,
đen xấu.
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Ví như chiếc thau dơ bị người ta rửa chân, nước ấy chỉ có thể bỏ đi không thể
nào sử dụng lại được. Kinh Pháp cú phẩm Hoa đức Phật ví Ông như kẻ hái hoa,
với tâm tham nhiễm, ô uế, bị thần chết chờ đợi đưa vào cảnh giới xấu ác vì tâm
dục, oán hận, không tin việc thiện mình làm đem đến sự an lạc về thân và tâm,
không tin việc ác đem đến kết quả khổ đau nhiều đời:

“Người nhặt các loại hoa,

Ý đắm say tham nhiễm,

Bị thần chết mang đi

Như lụt trôi làng ngủ.”[10]

Kinh Mi tiên vấn đáp, Tỳ kheo Na tiên nói về nghiệp của chúng sinh tùy vào
hành động của ta đem đến kết quả ác, xấu qua thân, khẩu, ý: “Tất cả chúng
sinh đời trước làm những việc thiện, ác, tốt, xấu. Những việc làm thiện, ác, tốt,
xấu ấy huân tập thành nghiệp nhân; tạo nên sức mạnh đưa chúng sinh đầu thai
vào hiện tại này để thọ nhận nghiệp quả của thiện, ác, tốt, xấu. Như vậy là do
nghiệp sinh chứ không phải Thượng đế sinh hay tự nhiên sinh!”[11]. Do đó,
chúng ta tạo nghiệp gì qua thân, khẩu, ý thì những nghiệp ấy như bóng theo
hình, không thể nào chúng ta thoát khỏi nó, họa phúc do ta làm. Nó là hành
trang theo ta, việc làm thiện hay ác đã làm thì nó sẽ theo ta suốt ba cõi, sáu
đường không thể nào tách rời được những nghiệp đó.

2.2. Mạt-già-lê Câu-xá-lê: vị này chủ trương thuyết Tự nhiên. Thế giới và
chúng sinh đều sinh ra theo luật tự nhiên, không có đời sau, không có linh hồn
các thứ. Các khổ, vui và vận mạng con người đều do những quy luật vận hành
tự nhiên. Con người không thể cưỡng lại được, tốt hơn hết là thuận theo như
vậy. Chủ trương của vị Bà la môn này khác biệt với quan điểm lời dạy của đức
Phật.

Vì đức Phật dạy, nhũng điều này không đến an lạc, giải thoát ngài không
khuyên các đệ tử tu tập, mà khuyên các đệ tử thực hành giới, nỗ lực thiền định,
tuệ quán về thân và tâm để hiểu rõ các cấu uế, nghiệp của chính mình hơn việc
quán sát thế giới quan, hay linh hồn có tồn tại sau khi chết, hay không tồn tại.
Đức Phật chỉ dạy chúng ta quán xét về hành động của mình qua thân, khẩu, ý
tránh xa các tâm lười biếng, giải đãi, không tinh tấn.

Quan điểm của vị Bà la môn với chủ trương không có đời này, đời sau, các pháp
theo thuyết tự nhiên, hay: “Đại vương, không có bố thí, không có sự cho, không
có pháp tế tự. Cũng không có thiện ác; không có quả báo của thiện ác. Không
có đời này, không có đời sau. Không có cha, không có mẹ, không có Chư Thiên,
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không có sự hóa sinh, không có chúng sinh, cùng với không có Vị Sa môn, Bà la
môn tu tập đem đến chứng đắc, và ông cho rằng tất cả là hư dối, ngoa ngụy.”
[12]Tiểu Kinh Sakuludayi đức Phật khẳng định không chỉ ở có nhân duyên về
thế giới mà phải sống và tu học theo sự hướng dẫn của Ngài: “Này Udayi, không
phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo sống
Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta.”[13] Vị Sa môn cần sống tri túc, tinh tấn,
thực hành Pháp, tuân thủ giới, Tín, bố thí, đa văn, Tuệ, và tin sâu vào nghiệp lực
chính mình tu tập. Chính vì vậy, Sa môn chính là đạo quả hay tên gọi xứng đáng
để cúng dường, đáng cung kính vì hạnh đức đầy uy tín, hạnh viên mãn. Và vị Sa
môn ấy thực hành sự xa gia đình, xa triweefn phược, “Vị ấy xuất gia như vậy,
hành trì các học giới và hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sinh, tránh xa sát
sinh, từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật
đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp, từ bỏ đời sống không Phạm
hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt, ừ
bỏ nói láo, nói những lời chân thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không nói hai lưỡi,
không nói lời ly gián, không nói lời độc ác, đúng pháp.”[14] Đây là đạo lộ của vị
sa môn chân chánh và đang hành trì, đem đến an lạc cho người và lợi ích cho
đời, cùng vô số điều kiện nhân duyên, không do đấng nào ban tặng mà các Sa
môn thực hành theo lời Phật dạy.

Cũng vậy, qua kinh Trung A Hàm, đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh đều mang
theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí
thân, như chỗ nương tựa. Chính vì nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới
có cảnh dị đồng giữa các chúng sinh”. [15] Tức đức Phật dạy mỗi vị Sa môn đều
có nghiệp riêng, như di sản, như di truyền, biệt nghiệp riêng, hay có thể mỗi vị
có nghiệp cộng chung với nhau nên phát tâm xuất gia sống chung một đạo
tràng và tu học, chia sẻ tất cả sở học với nhau.

2.3. A-kì-đa Sí-xá-khâm-bà-la: vị này với chủ trương đoạn diệt luận và khoái
lạc: Phái này chủ trương việc bố thí cúng dường, nghiệp báo, đời này, đời sau,
loài hóa sinh, kẻ xấu người tốt…, tất cả những cái đó đều không có, khi con
người chết đi rồi sẽ không còn gì nữa, chết là hết, tức người chết chung cuộc
vĩnh viễn cho một con người, sau đó lại nói thêm về bốn yếu tố: Tứ đại tạo nên
con người. Đây là quan niệm vô cùng khác biệt, sai lầm và không thể nào đem
đến sự an tâm, hoàn hảo cho người nghe của vị Bà la môn.

Quan điểm đức Phật thì khuyến khích chư đệ tử thấy rõ giáo lý nghiệp, quả báo,
quá khứ, vị lai, và cần nhất là sự tinh tấn tu hành thiện pháp, quán xét nhân
duyên, thấy rõ nhân quả chi phối con người, chúng sinh. Tức các việc làm của
thân, khẩu, ý chi phối quả báo, hạnh nghiệp của chúng ta. Thế nên, Kinh Phân
biệt cúng dường, trong Trung Bộ Kinh đức Phật dạy: “Này Ananda, có bốn sự
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thanh tịnh của các loại cúng dường. Thế nào là bốn? Này Ananda, có loại cúng
dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận; cúng dường
được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho; cúng dường không
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận; cúng dường được thanh
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận.”[16] Và quả báo tùy theo sự cúng
dường có tâm thanh tịnh hay không, vị phát tâm cúng dường thanh tịnh như
pháp thì đem đến sự an lạc và lợi ích, còn không thanh tịnh bởi người cho hay
người nhận bởi họ theo ác giới, theo ác pháp thì trở thành phi pháp, không có lợi
ích cho người cho và người nhận.

2.4. Bà-phù-đà Già-chiên-na:

Vị Bà la môn này chủ trương: tư tưởng Thường-kiến-ngoại-đạo. Phái này đưa ra
luận điểm về bảy thực thể: đất, nước, gió, lửa, sự an lạc, đau khổ và sinh mạng
đều không do hành động tạo nên, chúng là những chủ thể bất hoại vĩnh hằng,
bất động, vô ảnh hưởng, bất tác động, không có nghiệp báo gì cả. Quan điểm
này khác biệt lời dạy của đức Phật, vì vị Bà la môn này tu tập theo tà kiến, đưa
ra những luận thuyết sai lầm, tự hại mình và không đem đến an lạc cho những
người tu tập theo ông. Vị Gia phù đà tin rằng: “Không có lực, không có tinh tấn,
con người không sức mạnh, không có tinh cần.  Không nhân, không duyên cho
sự nhiễm trước của chúng sinh. Không nhân, không duyên cho sự thanh tịnh
của chúng sinh. Hết thảy chúng sinh, những loài có mạng, thảy đều không sức
mạnh, không được tự tại, không có cái gì được gọi là oán là thù, ở trong sáu sinh
loại mà thọ các khổ hay lạc.”[17] Chính tư tưởng này, vị Bà la môn đã đi đến tư
tưởng thường kiến, kiến chấp sai lầm, xa rời giáo pháp an lạc về thân và tâm.
Ông Bà phù đà không tin vào khả năng tinh tấn tu học, sức mạnh của nhân
duyên, sức mạnh của an trú tâm đem đến an lạc và đoạn trừ ác pháp qua sự tu
học Giới, Định, Tuệ. Sau cùng, sự tu học tinh tấn, quán chiếu sự thật về vô
thường, ngã sở, khổ đau do nhân gì, duyên gì, quả báo của các hành động trên
thân, khẩu, ý có thể thấy rõ sự khổ của 6 loài đều có khổ và lạc. Vị Sa môn với
tâm chuyên thực hành lời Phật dạy sẽ thành tựu các Pháp như: đầy đủ giới đức,
hộ trì các căn như chế ngự sắc, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; biết tiết độ an uống, chú
tâm cảnh giác, từ bỏ các tầm cầu về dục, hữu tầm cầu, thiền định để tâm khinh
an, quán sát thân và tâm để rõ về tứ đại: Đất, nước, lửa, gió trên sự duyên sinh,
hỗ trợ sự hình thành vũ trụ quan và con người, cùng muôn loài; đạt đến chánh
tri kiến tức biết rõ các pháp sinh, diệt vô thường, liên tục mà không bị ảnh
hưởng vì Bát phong ở đời.

Trong Kinh Tăng Chi chương 4 Pháp, đức Phật dạy thêm về: “sự thực hành và
quán chiếu về bốn tưởng không điên đảo: Vô thường là vô thường, vô ngã là vô
ngã, khổ là khổ, không thanh tịnh là không thanh tịnh.”[18] Theo đó, qua Kinh
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Kanna Katthala đức Phật liên hệ đến nhân duyên thù thắng trong tu học đạt đến
quả lớn, lợi ích lớn qua thiện pháp, tu học tinh tấn, đạt đến trí tuệ chơn chánh,
đoạn hết khổ đau. Sau đó, đức Phật liên hệ đến sự thành tựu 5 chi phần tinh
cần, tinh tấn, điều phục, ít bệnh tật và sự giải thoát là đạo lộ của người tu học
chân chính.

[caption id="attachment_8839" align="alignleft" width="500"]

 Trì bình khất

thực. Ảnh: St[/caption]

2.5 Tán-nhã-di Tì-la-lê-phất:

Ông theo xu hướng hoài nghi, ngụy biện luận, trả lời vấn đề uốn lượn như lươn
trườn. Nghĩa là khi có ai đặt vấn đề để hỏi thì giáo phái này trả lời quanh co
tránh né, hoặc trườn uốn như lươn: “Không phải như vậy, cũng chẳng phải thế
kia; đúng cũng không phải, sai cũng không phải, vừa đúng vừa sai càng không
phải…” Tức vị Bà la môn này chủ trương trên sự tư duy, quán sát các pháp là
hoài nghi để xử lý mọi vấn đề. Quan điểm của ông vô cùng khác biệt lời Phật
dạy, vì Ngài chủ trương hoài nghi là một trong 5 triền cái: “Tham dục, sân hận,
trạo cử, hôn trầm, nghi ngờ. Năm món này được xem những pháp mê mờ, ngăn
che sự tu học các thiện pháp và không thể chứng đắc thiền định, thiền quán.

Trong Kinh Tăng Chi chương 6 Pháp, đức Phật khuyên nên tu tập: “Thực hành
thí, tín, tàm, quý, tấn, tuệ, xả, từ bỏ 5 triền cái đi đến đoạn diệt các hí luận như
con lươn, nói thật, đạt đến chơn chánh tâm giải thoát, tuệ giải thoát, đạt đến an
ổn.”[19] Vị sa môn chân chánh thực hành pháp thí, tránh nghèo khổ, bỏ qua
được nghèo khổ trong pháp và luật. Còn chủ trương hoài ngi chỉ đem đến khổ
cho mình, cho người, không những sầu khổ đời này, mà nhiều đời sau.
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2.6. Ni Kiền Thân Tử (Nigaṇṭha-Nāta-putta)

Ông này không đưa ra chủ trương thuyết Dị Luận, và câu trả lời của ông khẳng
định quan điểm của mình. Kia trả lời tôi rằng: “Đại vương, tôi là bậc Nhất thiết
trí, là người thấy tất cả, biết thấu suốt không sót. Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc
nằm, hoặc ngồi, hoặc ngủ, hoặc thức, bất cứ lúc nào, trí thường hiện tiền.”
Quan điểm của vị Bà la môn này khác biệt với đức Phật, ông tự xưng mình đồng
đẳng về trí tuệ, tâm từ bi, đức từ ái, và luôn an lạc. Nhưng ông lại trả lời câu hỏi
của vua sai lệch về ý nghĩa, không thuận theo ý người cầu pháp, đó là sai lầm,
trên quan kiến, suy nghĩ và tư duy, biện bác trong tưởng tượng, mà không đúng
pháp. Vị Bà la môn Ni Kiền Thân dựa vào Phật giáo, nhưng lại chấp nhận có một
cái ngã trong con đường cứu cánh Niết-bàn, và còn thêm trong Phái Ni-kiền-tử
chuyên sâu về đường lối tu tập sai lầm như khổ hạnh để lìa dục, ép xác đến
thân xác tiều tụy. Mà đức Phật sau khi giác ngộ, thấy rõ hai pháp này không
đưa đến an tịnh, không đem đến giải thoát thực sự, Ngài khuyên chư đệ tử từ bỏ
hai cực đoan sai lầm này để tu tập theo con đường trung đạo, đi đến sự thanh
tịnh, giải thoát chân chính.

Trong Tiểu Kinh Xóm Ngựa[20] nói: Này các Tỳ kheo, các Ông đã được danh
xưng như vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu
tập như sau: “Những pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, chúng ta sẽ tu tập pháp
môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chính và sự tự nhận
này của chúng ta mới như thật. Và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ
hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được
kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng,
có kết quả, có thành tích”.

Ngoài ra đức Phật còn khẳng định, con đường tu học mà các vị Sa môn tự mình
còn cấu uế, ham muốn thì chỉ có khổ, không đem đến an lạc,hạnh phúc cho
mình và cho người. Nên không thể đoạn dứt các pháp sai lầm: “Này các Tỳ
kheo, thế nào là Tỳ kheo không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-
môn? Này các Tỳ kheo, đối với Tỳ kheo có tâm tham dục, có tâm sân hận và
lòng sân hận, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ; có tâm thù hận và lòng thù hận;
có tâm giả dối và lòng giả dối; có tâm não hại và lòng não hại; có tâm tật đố và
lòng tật đố; có tâm xan lẩn và lòng xan lẩn; có tâm man trá và lòng man trá; có
tâm xảo trá và lòng xảo trá;có tâm ái dục, có tà kiến và tà kiến không được
đoạn diệt.”

Đoạn tiếp theo, đức Phật nhắc răng quan điểm sai lầm của các vị Tỳ kheo, nói
chuyện như Bà la môn Ni-kiền Thân về sự thực hành các loại khổ hạnh không
đem đến đoạn trừ các ô nhiễm trong tâm, nên vị ấy phải rơi vào 12 ác pháp
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trong tâm: “Này các Tỳ kheo, Ta nói rằng, nếu vị ấy không thực hành các pháp
môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì không thể đoạn diệt được những cấu uế cho
Sa-môn, những tỳ vết cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, sự đọa sinh vào
đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú.” Tức vị ấy tự mình hướng tâm đến tự ngã, nội
tâm ô nhiễm nên đọa lạc, sầu khổ cho mình và làm cho người cũng sầu khổ, bức
bách, ô nhiễm. Vì ông này dính mắc trong quan điểm, lập luận tà kiến, thiếu
kiến giải và thông tuệ, không siêng năng trong sự học, nghiên cứu, tu tập các
thiện pháp; cùng với thiếu sự tinh tấn, chánh niệm tỉnh thức vị ấy không thể có
tri kiến như thật trong các pháp và bị biến đổi hình thù như con nai con, nhưng
không thể có đặc điểm như con nai mẹ. Qua Kinh Tăng Chi chương 6 Pháp,
Phẩm Lớn, đức Phật dạy về con đường tu tập của chư Thánh tăng có xu hướng
tăng tịnh về “viễn ly, xuất ly, vô sân, vô thủ, vô ái, vô si, tâm vị ấy tịnh chỉ,
không bị các sắc, thinh, hương, vị, xúc làm thay đổi.”[21]

3. Bốn hạnh đức của vị Sa-môn

Nhân duyên sau khi Vua gặp đức Phật, sự hoan hỷ sinh khởi tròn đầy, tâm tịnh
tín bắt đầu sinh. Vua A Xà Thế bạch với đức Phật trước đây đã từng đặt câuhỏi
này với Lục Sư, nhưng không được hài lòng, bất mãn, đầy nóng nãy với các câu
trả lời ấy. Rồi lần lượt thuật lại những lần hội kiến ấy, với chi tiết đầy đủ về lập
trường chủ trương của Lục sư ngoại đạo. Sau đó, Vua A Xà Thế bèn hỏi đức
Phật: Mỗi người theo chức nghiệp mưu sinh khác nhau, thảy đều có quả báo
trong hiện tại. Vậy Sa-môn tu đạo, hiện tại có được quả báo gì? Đức Phật với trí
tuệ biện bác, lấy ví dụ và hỏi lại vua nhân gì, duyên gì về 2 sự việc:

Thế nào, Đại Vương, có đồng bộc của Ngài, sai sử, làm các công việc trong và
ngoài, đều thấy Ngài vào đêm trăng rằm, trăng tròn, tắm gội sạch sẽ và thụ
hưởng ngũ dục cùng các thể nữ. Thì ngay đây đức Phật khẳng định với Vua nó
không phải là Sa môn hạnh. Sau đó, Ngài đưa sự việc: Người của vua là nô bộc,
và thần dân đi cạo tóc xuất gia, bận y pháp, mang y bát, tu hành chân chánh.
Vậy thì Đại vương nghĩ thế nào? nên xem họ là nô bộc hay không? Vua khẳng
khái, kính lễ tôn trọng họ, nghinh tiếp họ, vì họ đã là Sa môn chân chánh, rời bỏ
thế tục, chọn con đường phạm hạnh. Đức Phật vì lòng bi mẫn đã dạy cho Vua
đó, những vị ấy chính là đức hạnh và quả báo của Sa môn hạnh. Nhưng Hòa
Thượng Tuệ Sỹ cho đó là kết quả của quả báo dung tục, còn có kết quả vi diệu
hơn nữa. Nên trong Kinh Sa môn Qủa thuộc Trường Bộ Kinh đức Phật dạy: “Vị ấy
biết như thật: “Ðây là khổ”, biết như thật “đây là nguyên nhân của khổ”, biết
như thật “đây là khổ diệt”, biết như thật “đây là con đường đưa đến khổ diệt”,
biết như thật “đây là những lậu hoặc”, biết như thật “đây là nguyên nhân của
lậu hoặc”, biết như thật “đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật “đây là
con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”.[22]Cũng vậy, Kinh Tăng Chi
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chương 4 Pháp đức Phật dạy hạnh đức của vị Sa môn chân chánh: “Tỷ-kheo ưa
thích tu tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận; nhưng
không vì vậy mà khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không có thụ động,
tỉnh giác, chính niệm, đấy gọi là Tỷ-kheo đứng trên truyền thống bậc Thánh, kỳ
cựu, được nhận biết là tối sơ.”[23]Và trong Luật Thiện Kiến quyển 4, có nói đến
đạo hạnh của vị Sa-môn luôn tôn trọng giới, hạnh cụ túc và: “Nếu người nào
hảo tâm xuất gia thì tạng luật là cha mẹ, … đầy đủ giáo học oai nghi, nếu
nương theo tạng luật tự thân trì giới thì đoạn dứt nghi cho người khác, khi vào
trong Tăng không có gì sợ hãi, ai có phạm tội thì dựa vào luật xử đoán làm cho
Phật Pháp được trụ lâu.”[24]

Để hình thành đức hạnh cho vị Sa-môn thì lộ trình tu học của một vị Tỳ kheo
phải trải qua một thời gian, huấn luyện cả thân và tâm. Con đường ấy vị Tỳ
kheo phải trải qua 7 nguyên tắc căn bản để trở thành vị Sa-môn như sau: “Biết
tàm quý, thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, mạng sống thanh tịnh, hộ trì
các căn, chú tâm cảnh giác.” Do đó, mỗi một hạnh đều mang ý nghĩa quan
trọng trong sự tu học và huấn luyện thân, tâm của vị hành giả để có những
thiện pháp, ví như hạnh Tàm quý sẽ là đức hạnh của sự hổ thẹn, nếu không có
tàm quý thì sẽ mất hết công đức. Vì thế, đức Phật khẳng định: “Có hổ thẹn là có
thiện pháp, không hổ thẹn thì không khác chi cầm thú.” Sự thành tựu phạm
hạnh Sa-môn thì vị ấy phải đoạn trừ các ác pháp, cùng sự quán chiếu chân thực
về các pháp nội hay ngoại với tâm tinh tấn, chánh niệm và sự tỉnh giác qua:
“Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; các tâm hỷ tham:
tức tham dục, không hoan hỷ với tâm tham, tâm si, tâm sân; tâm ngã mạn;
không liên hệ các cư sĩ, chung vui hay buồn; ước nguyện với chư thiên: như khổ
hạnh, các cấm giới, phạm hạnh này để trở thành vị tiên nhân hay loài chư thiên;
và sau cùng năm dục công đức.” Vì thế, nếu vị ấy không có đủ tinh tấn, nỗ lực
tu hành và quán chiếu thì sẽ dính mắc, chấp thủ, ví như người bị mắc vào dòng
nước xoáy, hay bị phi nhân nhặt lấy, bị mê đắm, bị tham dục, sân nhuế, si mê
các pháp hữu vi làm chìm đắm. Ngoài các Pháp đã nói trên, các vị Sa môn chân
chánh còn phải hiểu rõ về các tâm: “Tâm tham dục, sân hận, phẫn nộ, thù hận,
giả dối, não hại, tật đố, xan lẫn, man trá, xảo trá, ái dục, tà kiến”, nếu không
tinh tấn, nỗ lực, tu tập, thì không thể gọi là Sa môn.

Nếu vị Sa-môn không dính mắc các pháp, không có chấp thủ, chấp ngã, có ta,
sở hữu này là ta, không bị các pháp bên ngoài chi phối tâm thì dễ dàng bước
chân đến đạo quả và thể nhập Niết-bàn, như nước các dòng suối, kênh, rạch,
sông ngòi, ao hồ đều xuôi về biển, thể nhập về biển. Tức sự rõ biết con đường,
các pháp đưa đến ly tham, ly sân, ly si để nắm giữ các pháp đem đến tâm bất
nhiễm, bất động và chứng đắc Niết-bàn khi còn ở thế gian, chứ không phải đợi
đến khi bỏ xác thân mới thể nhập và vào Niết-bàn.
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3.1 Hạnh Sa-môn bất động

Hạnh Sa-môn này, có tâm hướng thượng, thực hiện và tu học trên đạo lộ đưa
đến trước nhất là hạnh phúc cho mình, sau đó hướng dẫn cho số đông đều an
lạc tức vị ấy hướng tâm đến Thánh hạnh, thánh lý, và thực hành pháp tánh hiền
thiện, tức là bậc Đại Tuệ. Tức vị ấy tôn trọng Diệu pháp, sau đó làm tăng trưởng
các Diệu pháp, làm lớn mạnh trong Phật Pháp. Sa môn bất động tức vị ấy hướng
tâm đến các học pháp, gìn giữ giới một cách trong sạch, không có tâm khinh
người vì sự tu học, vì lợi ích chung.

Trong Tiểu Kinh thí dụ lõi cây, đức Phật dạy: “Vị ấy không vì thành tựu giới đức
này, khen mình, chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố gắng tinh tấn
để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn giới đức.”[25]  và
Tâm hướng đến Thiền định, thành tựu con đường Thiền định.

Trên lộ trình tu học, vị ấy cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm, hướng về vô
thượng và thoát khỏi các khổ ách như 5 triền cái, các tà kiến, các cấu uế: xan
tham, mạn, kiêu, …, dục lậu, hữu lậu và đi trên con đường hữu học tức còn chút
ít về các kiết sử, triền phược chưa đoạn được hoàn toàn. Nhưng vị ấy đầy đủ
chánh tri kiến, thuần thục với các thiền định, tuệ quán minh sát tâm, lìa bỏ các
ham muốn trần tục, sống biết đủ, thực hành hạnh đầu đà, đi khất thực, ăn ngọ
thời, tinh tấn trong học pháp và hướng dẫn người khác đến được với an lạc,
hạnh phúc tại thế gian. Do đó, vị Sa-môn này chứng ngộ quả vị Dự Lưu, với tâm
chắc chắn không thể bị các pháp thế gian làm ô nhiễm, và vị ấy sẽ hướng tâm
đến giác ngộ, giải thoát.

3.2 Hạnh Sa-môn sen trắng

Hạnh Sa-môn với thiện chí, tâm như sen trắng, không ô nhiễm, luôn đem sự tươi
mát cho đời, cho chúng sinh với lời nói, hành động, suy nghĩ đầy thiện pháp. Vì
thế, đức Phật dạy: “Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí
chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, nhưng
chưa an trú với thân cảm giác được Tám giải thoát.” [26] Vị Sa-môn này có đầy
đủ thiền định và sự chứng đắc thuộc về Tăng thượng tâm, hiện tại an lạc, chứng
đắc các thiền do không bị vô minh, các cấu uế che lấp, tâm vị ấy thành tựu dễ
dàng, không có khó khăn. Và vị ấy, có lòng tin vào 7 gia tài do đức Phật dạy:
Tín, tàm, quý, đa văn, thí, xả, Tuệ một cách chân thực. Với sự tinh tấn tu học,
tôn trọng lời Phật dạy và đầy đủ đức hạnh nên vị ấy xứng danh Trưởng lão, hay
Sa-môn sen Trắng. Vị này, chứng đắc đạo quả Nhất lai, phải trở lui thế gian này
một lần để học và tu với chánh Pháp. Từ đó, vị ấy mới có thể dứt sạch các phiền
não, nhiễm ô, các cấu nhiễm trong tâm để đạt đến đạo quả Nhất Lai, chỉ trở lại
thế gian đầy các pháp hỗ trợ cho sự hành đạo và tu học. Sau cuối, vị ấy sẽ đủ
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duyên lành để giác ngộ các pháp và chứng đắc quả vị Niết-bàn.

3.3. Hạnh Sa-môn sen hồng

Đạo hạnh của vị Sa-môn với phẩm chất thù diệu và chứng đạt đạo quả với
Chánh tri kiến … đến Chánh giải thoát nên vị ấy đoạn diệt các kiết sử phiền não
như Tham dục, sân hận, nghi hối, trạo cử, hôn trầm. Do thành tựu này, vị ấy an
trú được tám giải thoát và quả vị Sa-môn Bất Lai, và không tái sinh lại thế gian
này để tu học trong các học pháp. Đức Phật dạy, vị này xứng đáng được cung
kính, tôn trọng vì đã lãnh thọ và hiểu rõ giáo Pháp ngài dạy với tâm: “Tỷ-kheo
do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú
Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, và an trú với thân cảm giác được Tám giải
thoát.”[27] Vi ấy xứng đáng có danh hiệu nên có mặt ở đời vì các vị ấy đem đến
niềm tin, sự hoan hỷ, sự an lạc cho số đông, như đem ánh sáng soi vào chỗ tối,
như người giàu được của báu. Hạnh đức của các Sa-môn Sen hồng này lưu lại
thế gian với thân, khẩu, ý đầy sự thiện lành, thiện cảm, dễ đem đến niềm ước
vọng tu tập chân chính cho số đông. Và chính những hạnh đức này soi sáng thế
gian, làm cho Phật Pháp thêm vững mạnh. Sau cùng, vị này đoạn diệt 5 hạ
phần kiết sử, và chứng đắc và an trú với tâm, tuệ, xứng danh là vị Bất lai, không
còn trở lại thế gian này nữa.

3.4. Hạnh Sa-môn tinh luyện

Trong các hạnh Sa-môn, thì hạnh này có sự đặc biệt, vì chính sự tu học, hành
pháp, tâm đày từ bi, hỉ xả hướng tâm đến các vị đồng phạm hạnh và sự chứng
đắc đạo quả A-la-hán Vô sinh. Hạnh Sa-môn này có tâm nhiệt huyết, hòa hợp,
tri túc, quán sát và hiểu ý những người bạn cộng trú một Tịnh xá, khu rừng hay
cốc tu. Những vị này có sự quán nhân duyên, ít nói, hay chia sẻ cả vật thực đi
khất thực nếu các vị ở chung ăn không no.

Trong Tiểu Kinh Khu rừng Sừng Bò số 31, có ba vị Thánh tăng ở chung khu rừng,
ít trao đổi nhưng lại hiểu ý nhau như Tôn giả: Kim-bi-la, Nandiya, Anuruddha, ba
vị sống và tu học với thân, khẩu, ý nghiệp từ ái dù trước mặt hay sau lưng. Và
các vị này có đạo hạnh chuẩn mực cả cách sống và sự chứng đắc các thiền định
cũng có sự chia sẻ: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những
Tôn giả này".[28] Đặc biệt các vị này khi sống chung và sự thọ dụng vật thực
trên tinh thần tri túc: “Tỷ-kheo nhiều lần được yêu cầu nhận tứ vật dụng, ít khi
không được yêu cầu. Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này
đối với vị ấy, xử sự với nhiều tam nghiệp khả ái, với ít tam nghiệp không khả ái;
với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái.”[29] Trong Kinh Mi Tiên
vấn đáp, thì ngài Na Tiên dạy cho vua lí do vì sao cẩn thận các giặc phiền não,
vì nó che lấp đi các thiện pháp và làm cho phạm hạnh các vị Sa-môn sống
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chung đi đến chỗ sai lầm, nên Ngài nhắc nhở: “Các sa môn Thích tử tu hành
tinh tấn, phòng hộ các căn, giữ gìn thu thúc thân khẩu ý, giới luật nghiêm cẩn là
để phòng thủ thành trì như thế đó, tâu đại vương!”[30] Đồng nghĩa vị ấy có đầy
đủ giới thanh tịnh, thân, khẩu, ý thanh tịnh, luôn hộ trì các căn, sau đó sống và
tu học trong các học giới không hề lỗi lầm. Hạnh nguyện các vị này đầy đủ tâm
đức như đức Phật về giới, định, tuệ với tâm Tăng thượng và các uy nghi chánh
hạnh, suy tư pháp chân chánh, luôn hướng tâm đến các vị còn sai lầm để hướng
dẫn, cùng từ bỏ các tư tưởng xấu ác, phi chơn. Đó là đại hạnh của vị Sa-môn
chánh trực, ưa thích giúp người đầy đủ các thiện pháp và làm cho tâm vị ấy
cũng thành tựu đạo quả như mình.

Tất cả các Hạnh này chỉ cho giá trị nhân văn sâu sắc qua hạnh nghiệp Chân
chánh và thánh tâm, lẫn sự thánh đức trong tuệ trí. Các vị này, mang tầm ảnh
hưởng sâu sắc đến các giá trị và bài học cho hành giả đang nghiên cứu và
hướng tâm đến con đường viễn ly sinh tử. Bốn hạnh này, chỉ thẳng tâm chánh
tinh tấn và tâm tịnh chỉ. Đạo lộ các vị ấy bước qua từ Bất động, đến hạnh Sa-
môn tinh luyện, tức sự đoạn diệt sạch khổ đau. Bản chất của pháp tu tập là sự
giác ngộ Lý Tứ Đế, duyên khởi, 12 nhân duyên, nhân quả, và đoạn trừ các cấu
uế trong tâm, nên chư vị đều thành tựu đạo quả giải thoát. Đó là bốn đôi, 8 vị
chỉ cho các quả vị các hạnh Sa môn này đã chứng đắc không khó khăn, không
mệt nhọc, vì các vị biết rõ các sắc, thọ, …, tế nhị, vi tế, hay sự cuồng nhiệt của
tâm qua cảm thọ, xúc, ái. Các vị Sa môn này đều có tuệ quán về sắc pháp, tâm
pháp, thấu rõ các pháp chân đế rất rõ, và dứt trừ tham ái, khổ đau, do vậy các
vị Sa môn này đạt đến chấm dứt sinh tử không còn sầu muộn những gì ở thế
gian này nữa. Chính con đường thanh tịnh thân, tâm, cứu cánh các ngài đều đạt
đến và có sự thành tựu chân chánh, không thể bị đọa lạc bởi các phiền não
nhiễm ô, trần tục như chúng ta. Như vậy, mới xứng đáng danh hiệu Sa môn
Thích tử, Bậc chân nhân. Tức các vị ấy thành tựu đến Tam minh-lục thông, hiểu
rõ việc sinh tử là chuyện lớn cần thoát ly, và nhập vào dòng thánh, chứng đắc
những gì cần chứng đắc và thành tựu những gì cần đạt được.

4. Trách nhiệm của vị Sa Môn

Hàng hậu học chúng ta, cần làm rất nhiều trong việc tu hành và nghiên cứu nền
tảng giới, định, tuệ để chuyển hóa ba nghiệp: “Thân, khẩu, ý” của chính mình.
Vốn dĩ, chúng ta còn vô số tâm cấu uế như: tham, sân, mạn, nghi, ác kiến hạnh,
nó làm chúng ta chậm lụt về trí tuệ, và luôn mê mờ với các thiện pháp. Một vị
sa môn có giới đức, hòa hợp và thanh tịnh thì cần nhận thức rõ lộ trình chuyển
hóa, tu học của bản thân, biết sám hối và sửa đổi lỗi lầm chính mình, giữ gìn
tâm tàm quý, hộ trì sáu căn và nỗ lực giữ gìn giới đức cho thanh tịnh thì mới
xứng danh là vị Tỳ kheo.
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Lộ trình của vị Sa môn cần nhất chính là đoạn tận các cấu uế, các ô nhiễm do
pháp dục, do ác tham, ác sân, ác si… Từ đó, chúng ta mới đủ nhân duyên và sự
cách tiếp cận giáo pháp của đức Phật. Chính khi ấy, ta cần sống với nếp sống,
hơi thở mới, nếp sống nhà đạo, nếp sống của vị Tỳ kheo với giới hạnh, thiền
định và các tuệ quán chân chính trong sự thực hành hằng ngày của bản thân.
Để hướng đến giá trị của vị Sa môn Thích tử thì chúng ta cầm làm sao ta có đời
sống trong sạch, an ổn, phù hợp, hoàn hảo về sự tu học và cả trong đạo lực,
mới có thể đem ánh sáng của đạo Phật đi khắp thế gian, soi rọi vào bóng tối vô
minh. Sau đó, với nhiệt huyết dòng máu con Phật, ta đem giáo pháp ta hiểu và
thực hành hướng dẫn bá tánh tham cầu tu học.

Chính đức Phật khi xưa là vị Thái tử có đủ tài sản ở đời như vương quyền, danh
lợi, tiền tài, ... và vô số điều kiện thuận lợi về danh phận lẫn địa vị tốt đẹp như
vậy ngài cũng chọn từ bỏ, để sống đời Phạm hạnh cao viễn, thanh bạch như vỏ
ốc. Vua Trần Nhân Tông, Sơ Tổ Trúc Lâm xem tất cả danh vọng, địa vị, tiền tài
như đôi dép củ. Tâm chúng ta do thiếu tinh tấn, thiếu chánh niệm, quên việc
trân trọng giới luật vì thế trở nên điên đảo, mù mờ các học Pháp, lẫn sự hành
pháp. Vậy nên, chúng ta hàng hậu học cần xác định rõ con đường tu học của
mình, chậm cũng được nhưng phải đúng Pháp, đúng luật, mới xứng là hạnh sa
môn.

Xưa Vua A xà thế vì dục vọng, danh vị mà có tâm ác hạnh giết cha, hại me,
nhưng khi đến gặp đức Phật, nghe pháp với sự hướng dẫn đầy bi mẫn, sự giáo
hóa của Ngài đã làm cho vua có chánh kiến như thật về đức hạnh của vị Sa-môn
qua kinh văn, bản thân vua nhận ra lỗi lầm của chính mình và xin Quy y làm vị
phật tử hộ trì phật pháp.

Trước tiên, vị Vua A-xà-thế bị xúi dục bởi tâm ác hạnh của vị Tỳ kheo Devadatta
mê đắm dục vọng, danh lợi, quên mình là người xuất gia phạm hạnh. Vì tâm
hạnh của Devvaddatta thiếu sự tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác, nên chạy theo
suy tưởng của tâm mình dẫn đến muốn làm quyền cai quản giáo hội. Tỳ Kheo
Devadatta phạm vô số tội như hại đức Phật, chia rẽ tăng đoàn, không nghe lời
chỉ bảo của đức Phật và nội quy của tăng đoàn.

Đã là vị Tỳ kheo, lại không lo tu học, chỉ vì có chút sở đắc, sở chứng ngũ thông
trong thiền định, chưa đoạn dứt các lậu hoặc, phiền não ngũ ngầm mà cho mình
tài giỏi, tự bản thân vị ấy đã hại mình, sáu đó hại người. Không hướng dẫn thiện
pháp và sự tu tập cho người, mà còn có tâm hạnh xấu ác, nên chính tự thân
Devadatta quên đi việc hoằng dương chính pháp mới quan trọng. Nhưng trước
đó, chính ông có đưa ra 5 quan điểm chân chánh về đời sống của hạnh Sa-môn:
“ngụ ở trong rừng, đi bát mà ăn, mặc y phấn tảo, ngồi dưới cội cây, không dùng
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thịt cá, thế mà Ngài không chấp nhận lời ta”[31], tinh thần ấy bây giờ chư tăng
đang thực hành. Vì thế, tâm của ông không có hướng đến sự lợi người, lợi mình,
không khích lệ ai tu học chân chánh mà lại hướng về tham dục, tham quyền lợi,
vì nghiệp lực hại đức Phật và Phá hòa hợp tăng, nên ông chịu cảnh khổ những
ngày cuối đời và đọa cảnh khổ. Nhưng do sự tinh tấn ở những năm đầu với tâm
thanh tịnh, Devadatta sẽ trở vị Phật độc giác.

Lẽ nào, chúng ta là vị Tỳ kheo khi chọn con đường tu tập, lại không sống phạm
hạnh, làm cho đời này có nhiều an lạc. Kinh Tứ Thập Nhị chương, chính đức Phật
khuyên chúng ta làm vị Sa môn cần: “Người xuất gia làm Sa môn, cắt bỏ ái dục,
nhận biết nguồn tâm của mình. Rõ biết bản tính, ngộ pháp Vô vi”.[32]

Giáo sư Walpola đã nhận định về Phật Giáo như sau: “Chính Đạo Phật là thiết
thực, nhìn vào cuộc sống và thế giới. Đạo Phật nhìn sự vật một cách như thật.
Đạo Phật không lừa dối, ru ngủ bạn vào cuộc sống thiên đường.”[33] Mà phải tự
thân thực chứng và trải nghiệm trên lộ trình tu học mới thấm được vị giải thoát
của đạo. Nguyên nhân chính đem đến đau khổ cho mình và cho người là ái, mà
Ái có nghĩa sự luyến ái về ngũ dục, lục trần, ai cũng có vô số tham, dục, sân. Do
dục làm nhân làm nhân, làm duyên… ta không thắng được nó thì ta thua cuộc.
Ta sử dụng tứ vật dụng như thế nào, vốn nó là nhu cầu, là phương tiện để tạm
mượn tu học, không nên tham đắm, vì nó ái nhiễm quên đi cái hạnh ban đầu xin
xuất gia. Sa môn chính là một trong những danh xưng khác của người con Khất
sĩ, chính vị khất sĩ này chọn đời sống thanh bần, y bá nạp và luôn tu học trong
tinh thần: xin vật chất để nuôi thân giả tạm, xin học các pháp để đền ơn Chư
Phật và mỗi bước chân vạch lối cánh sen cho người hiểu về giáo pháp chơn như.
Và chính vì lòng bi mẫn, có đi như vậy mới học được các pháp cao thượng, cho
người mở rộng tấm lòng ban ơn, thí vật.

Vì thế, Chơn lý khất Sĩ Tổ Sư đã dạy: “Khất sĩ đi xin ăn mà chẳng than van,
không có gì hết mà chẳng than nghèo, đầu trần chân không, đội trời đạp đất,
sương màn cỏ chiếu, mà chẳng bao giờ chán nản …, vạch hàng chữ đạo nơi cửa
ngõ đường đi, khoe sự tốt đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy đến cho
người.”[34] Cũng vậy, với lộ trình tu tập như vậy vị Sa môn đem đến đức tin
chân chánh và phương pháp đúng nhất cho bá tánh với các hạnh: “Diệu hạnh,
Trực hạnh, Ứng lý hạnh, Như lý hạnh”. Chính những công hạnh này, đem đến
cho chúng Tăng thành tựu năm công đức: “Cung kính, đáng tôn trọng, đáng
cúng dường, đáng chắp tay và phước điền vô thượng ở đời.”

Hằng ngày, chính tâm ta nên kiểm soát, nói ra những lời ích lợi cho đời, nên cần
ngăn ngừa lời nói ác xấu, thêu dệt, ác khẩu, nói dối:

“Miệng ta là cánh hoa sen,
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Một khi hé nở một phen thơm lừng,

Tiếng ta là gió mùa xuân,

Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng.” [35](chơn lí- bài kệ khẩu)

Trách nhiệm của vị Sa môn với sự thọ nhận đủ 4 món vật dụng như: Y phục,
dược phẩm, thức ăn, chỗ ở cần có sự khiêm hạ, biết đủ trên tinh thần của vị
khất sĩ sống và hành đạo với tam y nhất bát. Và Theo luật nhà Phật thì vị Sa
môn chân chánh không kinh doanh, về sự thọ nhận vật thực có xem như
phương tiện giữ sức khỏe để tu học, không làm trang sức, không để vui đùa, hư
triêm tín thí, và đặc biệt không bàn chuyện chính trị, quân sự. Cần biết mình là
ai, vì lý do gì cạo đầu, xuất gia, chọn đời sống phạm hạnh, và chuyên nghiên
cứu Kinh sách, Luật, Luận để hướng dẫn hàng hậu học tu tập. Tránh xa việc
xem coi bói tướng số, sống với tâm hành tà mạng, chính mình không có lợi ích
còn đem sự lo âu cho bá tánh tham cầu học pháp.

KẾT LUẬN

Thế Tôn truyền bá giáo Pháp cho chúng đệ tử, phần nhiều ngài dựa vào sự thật
của cuộc sống, của người học Pháp, đến thưa thỉnh, hay do các đệ tử trình thưa.
Từ đó, Ngài dẫn dụ các ví dụ chân thực, thiết thực ngay hiện tại, đem đến cho
người nghe tầm hiểu biết chân chánh, không sai lầm. Và qua cách thuyết pháp
của đức Phật, chúng ta học thêm các giá trị về tinh thần từ bi, hỷ xả đầy giác
ngộ của Ngài. Tất cả các bài pháp ngài nói ra mang một ảnh hưởng vô cùng to
lớn đến đạo lộ tu học và sự chuyển hóa ba nghiệp cho tăng chúng, và các hàng
cư sĩ. Ngài không có sự phân biệt giàu nghèo, sang hèn, thấp kém, địa vị nào
đến với ngài, Phật đều hoan hỷ, bi mẫn đón nhận và hướng dẫn con đường tu
tập chân chính.

Qua Kinh Sa môn quả chúng ta cảm nhận được những quan điểm rõ ràng về
hạnh Sa môn của đức Phật đưa ra rõ ràng và chân thực, ai chân chính thực
hành pháp đều rời xa các quan niệm sai lầm, các chủ kiến, tư tưởng ác hạnh và
hành động xấu ác. Và chúng ta có bài học về con đường tu học, tin sâu nhân
quả, lý duyên sinh, nghiệp báo, bố thí, lòng tin vào giáo pháp, tin vào Tam Bảo.
Chính sự lòng tin chân chính về giáo pháp đưa đến cho người thực hành xa rời
các khổ đau, tham ái, sân nhuế, si mê, dứt trừ các cấu uế trong nội tâm, phiền
não, đạt đến sự an vui thật sự. Kết quả ấy đưa đến cho kiếp sống con người có
niềm vui và ai giữ giới, thiền định, tu tập tinh tấn, chính niệm, tỉnh thức đều đạt
được lợi ích trên thân, tâm.

Tác giả: Tuệ Đăng Khoa đào tạo từ xa khóa 7 – Học viện PGVN tại TP.HCM ***
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